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Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của P/S.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và lưu
trữ bản hướng dẫn này để tham khảo khi cần.

MỤC LỤC



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
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Sạch sâu

Trắng răng

Chăm sóc
nướu

Vui lòng kiểm tra kỹ số lượng các phụ kiện đi kèm.



HƯỚNG DẪN CHẢI RĂNG

2

P/S khuyến khích chải răng hai lần trong một ngày, mỗi lần chải
tối thiểu 2 phút theo khuyến nghị của nha sĩ. Các bước chải răng
đúng cách giúp bạn bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Gắn đầu bàn chải vào trục
theo đúng hướng và giữ
một khoảng cách vừa đủ
giữa thân bàn chải và đầu
bàn chải.

Tháo màng bọc trục bàn chải
theo đúng hướng dẫn.

Giữ mặt trước của đầu bàn chải
và mặt trước của phần thân
bàn chải theo cùng một hướng.

Di chuyển bàn chải nhẹ nhàng
theo góc 45 độ giữa lông
bàn chải và viền nướu.

Chế độ hẹn giờ thông minh:
Thiết bị sẽ ngừng rung sau mỗi
30 giây để nhắc bạn di chuyển
từ vùng răng này tới vùng răng
kế tiếp, nhằm đảm bảo toàn
bộ hàm răng được vệ sinh.
Thiết bị sẽ ngừng sau 2 phút
chải răng theo khuyến nghị
của nha sĩ .
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Cho kem đánh răng lên đầu
bàn chải. Sau đó, làm ướt
đầu bàn chải và cho vào
miệng trước khi khởi động
để tránh kem đánh răng
bắn ra bên ngoài.

30
giây30

giây



Bật/Tắt
Nhấn nút nguồn một lần để khởi động bàn chải điện.
Nhấn nút nguồn một lần nữa sau khi thiết bị đã khởi động ít nhất
10 giây để tắt.

Chuyển chế độ
Khi bàn chải điện được khởi động ở một chế độ nhất định, nhấn nút
nguồn trong vòng 10 giây để chuyển sang chế độ khác.

Chức năng ghi nhớ
Bàn chải điện sẽ ghi nhớ chế độ được sử dụng cuối cùng và tự động
bật chế độ này ở lần khởi động tiếp theo

3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sạch sâu

Trắng răng

Chăm sóc
nướu



Đầu bàn chải Sạch Sâu
Lông bàn chải phủ baking soda giúp loại bỏ mảng bám trên răng,
mang đến trải nghiệm sạch vượt trội.
Lông chải chỉ thị màu: Đầu lông chải sẽ bạc màu sau khoảng 3
tháng sử dụng để nhắc nhở đã tới lúc cần thay bàn chải mới.
Theo khuyến nghị nha sĩ - Thay bàn chải 3 tháng 1 lần.
Đầu bàn chải Trắng Răng Tự Nhiên
Lông chải xoắn kép giúp chải sạch vết ố trên răng vượt trội, mà
vẫn mềm dịu cho nướu.
Lông chải chỉ thị màu: Đầu lông chải sẽ bạc màu sau khoảng 3
tháng sử dụng để nhắc nhở đã tới lúc cần thay bàn chải mới.
Theo khuyến nghị nha sĩ - Thay bàn chải 3 tháng 1 lần.
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CÁC LOẠI ĐẦU BÀN CHẢI

Hình ảnh của đầu bàn chải:

Đầu bàn chải
Sạch Sâu

Đầu bàn chải
Trắng Răng

Tự Nhiên

Lưu ý: Xem thông tin đầu bàn chải tại mặt phía sau của bao bì
sản phẩm.



CÁC CHẾ ĐỘ CHẢI RĂNG

3 chế độ chải răng phù hợp với nhu cầu chăm sóc răng miệng:
Sạch sâu, chăm sóc nướu, trắng răng.

Chọn chế độ chải phù hợp bằng cách nhấn nút nguồn. Bạn có thể
chuyển đổi giữa 3 chế độ: Sạch sâu, chăm sóc nướu, và trắng răng.
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Sạch sâu

Trắng răng

Chăm sóc
nướu

Chế độ sạch sâu: 33,000 lần/phút

Chế độ chăm sóc nướu: 32,000-33,000 lần/phút

Chế độ trắng răng: 27,000-38,000 lần/phút
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HƯỚNG DẪN SẠC PIN CHO THIẾT BỊ

Khi sạc, vui lòng để sản phẩm tránh xa nguồn nước để đảm
bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Thời gian sạc 5 giờ là
dữ liệu được đo đạc trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên thời
gian sạc thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sạc.

Trước lần sử dụng đầu tiên, vui lòng sạc đầy pin cho bàn chải
điện trong trường hợp pin yếu hoặc hết pin. Ở những lần tiếp
theo, bàn chải điện có thể được sạc bất cứ lúc nào và với bất cứ
mức pin nào.

Đảm bảo bàn chải khô ráo trước khi sạc pin.

Vui lòng sạc đầy pin theo hướng dẫn trong trường hợp không
sử dụng bàn chải trong hơn 6 tháng.

Nhắc nhở nguồn điện yếu: Vui lòng sạc pin khi thiết bị rung 3
lần và đèn chỉ thị sạc chuyển sang màu đỏ.

Kết nối cáp USB vào nguồn điện và đặt bàn chải điện vào đế
sạc để bắt đầu quá trình sạc.

Trong quá trình sạc thiết bị: đèn chỉ thị sạc nhấp nháy đỏ cho
biết thiết bị đang trong quá trình sạc. Đèn chỉ thị sạc chuyển
sang màu xanh khi quá trình sạc điện kết thúc.

Trong trường hợp bạn không sạc bàn chải trong một thời gian
dài, đèn chỉ thị sạc có thể phải mất 6 tới 10 phút mới sáng lên.
Đây là điều bình thường.

Đèn chỉ thị sạc

Biểu đồ sạc pin:

5V
Điện áp định mức

Sạc nhanh 5 giờ

30 ngày pin

Sạch sâu

Trắng răng

Chăm sóc
nướu



Công ty TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM
LÔ A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
https://www.unilever.com.vn/
Tư vấn khách hàng: ĐT: (028) 38236651
Zalo: Unilever Chăm Sóc Khách Hàng
Email: tuvankhachhang@unilever.com



BẢO QUẢN THIẾT BỊ

VỆ SINH ĐẦU BÀN CHẢI
Rửa sạch đầu bàn chải và lông bàn chải sau
mỗi lần sử dụng.
Để khô tự nhiên. Không kéo lông bàn chải để
tránh bị biến dạng và rơi ra.

VỆ SINH THÂN BÀN CHẢI
Lau sạch bàn chải bằng vải mềm và để khô tự
nhiên.
Không ngâm thiết bị trong nước.
Không rửa bàn chải với nước nóng trên 40 độ.
Không sử dụng hóa chất để vệ sinh bàn chải.

THAY ĐẦU BÀN CHẢI
Thay đầu bàn chải 3 tháng một lần theo
khuyến nghị của nha sĩ.
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Vệ sinh thường xuyên để duy trì sản phẩm luôn trong tình
trạng tốt và kéo dài thời gian sử dụng.
Vui lòng tham khảo “Các lưu ý quan trọng về an toàn” trước khi
vệ sinh sản phẩm.

VỆ SINH BỘ SẠC
Sử dụng vải mềm để lau đi các vết bẩn trên đế
sạc.
Trước khi vệ sinh đế sạc, hãy rút nguồn điện để
đảm bảo an toàn.

Sạch sâu

Trắng răng

Chăm sóc
nướu
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Bàn chải điện P/S S100 PRO EXPERT CARE
Model sản phẩm: LBT-203542C
Tiêu chuẩn giám sát: CE,ROHS, REACH, IPX7, IEC, ISO

Thân bàn chải
Điện áp định mức: 3.7V
Công suất định mức: 1.8W
Dung lượng pin: 700mAh
Thành phần: PC, ABS
Tiêu chuẩn chống nước: IPX7
Chiều dài bàn chải (không kể đế sạc): 243.4 ± 1mm

Đế sạc
Đầu vào: 5V   1A
Công suất định mức: 1.6W

Đầu bàn chải Sạch Sâu
Thành phần :  PP, Nylon
Chiều dài đầu bàn chải: 83 ± 1 mm
Chất liệu lông: lông chải phủ baking soda và lông chải chỉ thị màu.

Đầu bàn chải Trắng Răng Tự Nhiên
Thành phần :  PP, Nylon
Chiều dài đầu bàn chải: 83 ± 1 mm
Chất liệu lông: lông chải xoắn kép và lông chải chỉ thị màu.
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Nguy hiểm!
Ngưng sử dụng nếu thiết bị bị hư hỏng. Thiết bị này không có bộ phận tự
bảo dưỡng. Nếu thiết bị bị hư hỏng hoặc bị lỗi, hãy liên hệ với trung tâm
Chăm sóc khách hàng.
Đế sạc cảm ứng chỉ tương thích với bàn chải điện P/S S100 PRO EXPERT
CARE. Vui lòng không đặt điện thoại di động, kim loại hoặc các vật lạ
khác vào vị trí sạc cảm ứng để ngăn ngừa thiệt hại cho cá nhân và sản
phẩm.
Không sử dụng các thiết bị sạc khác cho bàn chải điện này để tránh gây
thiệt hại cho sản phẩm.
Không sạc pin tại những nơi ẩm ướt như nhà tắm.
Không đặt bộ sạc trên hoặc gần nơi có nước như bồn tắm, bồn rửa, v.v.
Nếu dây nguồn bị hỏng, ngưng sử dụng bộ sạc ngay lập tức để tránh
nguy hiểm .

Cảnh báo!
Vui lòng không sử dụng bất kỳ đầu bàn chải hoặc bộ sạc nào khác ngoài
các phụ tùng có trong hộp này, hoặc được Unilever khuyến nghị.
Chỉ đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho Bàn chải điện P/S S100 PRO
EXPERT CARE được sử dụng cho sản phẩm này.
Thiết bị này được thiết kế để làm sạch răng, lưỡi và nướu. Vui lòng không
sử dụng cho các mục đích khác.
P/S S100 PRO EXPERT CARE là thiết bị chăm sóc cá nhân, không sử dụng
chung cho nhiều bệnh nhân tại phòng khám nha khoa hoặc cơ sở y tế.
Để đảo bảo an toàn, trẻ em và những người bị suy giảm năng lực thể
chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm kiến thức liên
quan cần sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát hoặc hướng dẫn.
Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu không có sự giám
sát của người lớn.
Vui lòng không làm sạch đầu bàn chải, tay cầm hoặc bộ sạc trong máy
rửa chén.
Nên giữ lại nắp bảo vệ trên đầu bàn chải trong suốt quá trình sử dụng.
Để bàn chải và bộ sạc xa tầm tay trẻ em.

Chú ý!
Các trường hợp dưới đây không nên sử dụng thiết bị và cần tham khảo ý
kiến của Nha sĩ:
1. Những người vừa trải qua phẫu thuật răng miệng hoặc điều trị trong 2
tháng gần đây hoặc đang trong quá trình điều trị.
2. Những người có vấn đề tương tự khác (bao gồm răng giả hoặc nướu
bị chảy máu nhiều,v.v.) hoặc có các triệu chứng trong miệng (bao gồm
hàm giả không ổn định hoặc chảy máu nhiều liên tục ở lợi);
3. Những người có mô miệng nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
Bạn có thể bị chảy máu nhẹ ở nướu trong vài ngày đầu sử dụng. Tình
trạng này sẽ chấm dứt sau vài ngày. Tham khảo ý kiến của nha sĩ nếu tình
trạng này vẫn tiếp diễn sau 2 tuần sử dụng hoặc bạn cảm thấy không
thoải mái hoặc đau nhức khi sử dụng sản phẩm này.
Không để sản phẩm tiếp xúc với các sản phẩm chăm sóc tóc (như gelatin,
dầu dưỡng) hoặc nước rửa tay, nhằm tránh hư hại bề mặt bàn chải.
Vui lòng ngắt nguồn điện khi không sử dụng ổ cắm sạc hoặc trước khi vệ
sinh sản phẩm.

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN



CÁC LƯU Ý AN TOÀN VỀ PIN
Vui lòng tránh để dây dẫn kim loại tiếp xúc với các cực của pin hoặc tiếp
xúc với điểm cuối của pin, để tránh đoản mạch pin và thương tích vật lý
như bỏng do pin quá nóng.

Không để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc các thiết bị tỏa nhiệt như
dưới ánh nắng mặt trời, lò sưởi, lò vi sóng hoặc máy nước nóng. Pin có thể
phát nổ khi quá nóng.

Không tháo rời hoặc lắp lại pin, bỏ bất kỳ vật lạ nào hoặc bỏ nước/chất
lỏng khác vào trong, để tránh rò rỉ pin, pin quá nóng, cháy hoặc phát nổ.

Trong trường hợp rò rỉ pin, hãy bảo vệ mắt và da khỏi chất lỏng bị rò rỉ.
Rửa sạch với nước và đến ngay trạm y tế gần nhất để được chữa trị nếu
da hoặc mắt đã tiếp xúc.

Vui lòng không ném pin vào lửa, có thể dẫn đến hỏa hoạn và cháy nổ.

Không vứt bỏ bàn chải đã qua sử dụng xử lý pin như rác thải sinh hoạt.

Pin có thể phát nổ nếu xử lý không đúng cách. Vui lòng đem sản phẩm đã
qua sử dụng tới các điểm thu hồi pin.

Không làm rơi, bóp hoặc làm thủng pin. Tránh để pin tiếp xúc với những
nơi có áp suất bên ngoài quá mức, có thể dẫn đến đoản mạch bên trong
và làm pin quá nóng.
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LỖI THIẾT BỊ
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Cường độ rung
yếu.

Bàn chải chỉ sử
dụng trong thời
gian ngắn ngay
cả khi đã được
sạc pin.

Bàn chải ngưng
hoạt động.
Bàn chải không
hoạt động.

1. Ấn nhẹ đầu bản
chải vào răng.

2. Đặt lại đầu bàn
chải theo hướng
đúng với tay cầm.

Vui lòng liên
hệ với bộ
phận tư vấn
kháchhàng
của Unilever
nếu bạn gặp
phải các vấn
đề khác.

Pin của bàn chải
sắp hết.

Vui lòng sạc bàn
chải và kiểm tra
đèn chỉ thị sạc.

1. Bàn chải bị ấn
mạnh vào răng.

2. Đầu bàn chải
không được
đặt đúng cách
trên tay cầm.

Tư vấn khách hàng Unilever
ĐT: (028) 38236651
Zalo: Unilever Chăm Sóc Khách Hàng
Email: tuvankhachhang@unilever.com

1.  Bàn chải chưa
được sạc đầy.

1.  Bàn chải không
có điện.

2. Bàn chải bị lỗi.

2. Bàn chải đã
được sử dụng
trên 6 tháng.

3. Pin đã đạt đến
tuổi thọ sử dụng.
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TÊN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT
NGUY HIỂM TRONG SẢN PHẨM

Tên và hàm lượng các chất nguy hiểm trong sản phẩm

* Bảng mạch lắp ráp bao gồm bảng mạch in và các thành phần điện tử của nó như điện trở,
tụ điện và chip tích hợp.

Chất độc hại

Thành phần

Thành phần
cấu trúc O O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

O O O O O O

Bảng mạch
lắp ráp*

Pin

Linh kiện
hỗ trợ

Plumbum
(Pb)

Hydrargyrum
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent
chromium

(Cr6+)

Polybrominate
biphenyl

(PBB)

Polybrominate
diphenyl ether

(PBDE)

Ghi chú:

Bảng này được dựa trên SJ/T11364-2014 Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị
điện và điện tử

O: Cho biết hàm lượng chất nguy hiểm trong tất cả các vật liệu đồng nhất của thành phần
đáp ứng các yêu cầu trong quy định GB/T26572-2011. Các quy đình tạm thời về giới hạn
hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm điện và điện tử.

X: cho biết hàm lượng chất nguy hiểm trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của thành phần
vượt quá giới hạn quy định GB/T26572-2011 Các quy đình tạm thời về giới hạn hàm lượng
các chất độc hại trong sản phẩm điện và điện tử.

Các mục được đánh dấu "X" ở trên không thể thay thế hoặc giảm bớt, hạn chế bởi công nghệ
trong ngành trên toàn thế giới.

XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ

Sản phẩm này có chứa pin lithium, chất thải điện có thể tái chế. Để
bảo vệ môi trường, vui lòng không xử lý cùng rác thải sinh hoạt.
Vui lòng đem sản phẩm đã qua sử dụng tới các điểm thu hồi pin.



BẢO HÀNH

Khách hàng kích hoạt bảo hành một đổi một trong vòng 30
ngày tại website https://www.psvietnam.vn/. Trong thời hạn
bảo hành, sản phẩm có các lỗi kỹ thuật hay lỗi sản xuất, chúng
tôi sẽ đổi sản phẩm mới miễn phí.

Bảo hành không bao gồm: hư hỏng do sử dụng không đúng
hướng dẫn sử dụng, hao mòn tự nhiên và rụng rớt thông thường
đặc biệt nơi đầu bàn chải, các khiếm khuyết có ảnh hưởng
không đáng kể đến giá trị hoặc hoạt động của thiết bị. Bảo hành
sẽ trở nên vô hiệu nếu bất kỳ việc sửa chữa nào được thực hiện
bởi những bên không có thẩm quyền và nếu sản phẩm được sử
dụng với các phụ kiện không phải do Unilever cung cấp. .

Để sử dụng dịch vụ bảo hành, vui lòng liên hệ đến bộ phận tư vấn
khách hàng của Unilever hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng tại
nơi bạn mua sản phẩm. Lưu ý,  bạn cần xuất trình chứng từ mua
hàng và thông tin xác nhận đăng ký bảo hành chính thức từ nhãn
hàng P/S trên website chính thức https://www.psvietnam.vn/.
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